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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần I. (4,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ được chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
	Mã đề 01
	Mã đề 02
	Mã đề 03
	Mã đề 04

	1
	A
	D
	A
	A

	2
	A
	A
	D
	A

	3
	A
	C
	C
	D

	4
	D
	B
	A
	D

	5
	D
	B
	A
	B

	6
	D
	A
	D
	C

	7
	C
	B
	D
	D

	8
	D
	D
	A
	B

	9
	C
	A
	A
	D

	10
	A
	C
	C
	B

	11
	A
	D
	D
	D

	12
	D
	A
	D
	B

	13
	B
	C
	D
	A

	14
	A
	C
	D
	C

	15
	B
	A
	A
	A

	16
	B
	D
	C
	C


Phần II. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d); học sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu/ ý
	Mã đề 01
	Mã đề 02
	Mã đề 03
	Mã đề 04

	Câu 1
	a)
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng

	
	b)
	Sai 
	Sai
	Sai
	Sai

	
	c)
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	
	d)
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Sai


[bookmark: _Hlk184135627]Phần III. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn..
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Mã đề 01
	Mã đề 02
	Mã đề 03
	Mã đề 04

	Câu 1
	          97,5
	97,5
	17
	3836

	Câu 2
	           17
	20
	97,5
	20

	Câu 3
	2592
	3836
	219
	62

	Câu 4
	219
	62
	2592
	97,5


[bookmark: _Hlk184135600]
Phần IV. (4,0 điểm) Tự luận
ĐỀ 01
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	ĐỀ 01
	Câu 1: Nêu ảnh hưởng của khí áp và gió đến lượng mưa trên Trái Đất?
	2,0

	
	· Khí áp: vùng áp thấp thường có mưa lớn, vùng áp cao thường ít mưa.
·  Gió: vùng có gió Mậu Dịch mưa ít, vùng có gió mùa (mùa hạ) mưa nhiều, Gió tây ôn đới thổi từ biển vào gây mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

	1.0
1.0


	
	Câu 2: Mưa ảnh hưởng đến chế độ nước sông như thế nào?
	2.0

	
	· Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước (mưa) thì chế độ nước của nó khá đơn giản. 
· Ngược lại, nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau (vừa do mưa, vừa do băng, tuyết tan) thì có chế độ nước tương đối phức tạp.
	1.0

1.0

	ĐỀ 02
	Câu 1. Nêu ảnh hưởng của frông và dòng biển đến lượng mưa trên Trái Đất?

	2.0

	
	· Frông: miền có frông hay dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường có mưa nhiều.
·  Dòng biển: nơi có dòng biển nóng chảy qua mưa nhiều nhiều (không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang vào lục địa), dòng biển lạnh mưa ít.
	1
1

	
	Câu 2. Thực vật ảnh hưởng đến chế độ nước sông như thế nào?
	   2.0

	
	· Thực vật: khi nước mưa rơi xuống, một lượng nước lớn được tán cây giữ lại. Nước thấm dần vào đất tạo thành những mạch nước ngầm.
      -   Rừng ở thượng nguồn các con sông giúp điều hoà dòng chảy, giảm lũ lụt,
	1.0

1.0

	ĐỀ 03


	Câu 1. Nêu ảnh hưởng của khí áp và gió đến lượng mưa trên Trái Đất?
	   2.0

	
	+ Khí áp: vùng áp thấp thường có mưa lớn, vùng áp cao thường ít mưa.
+ Gió: vùng có gió Mậu Dịch mưa ít, vùng có gió mùa (mùa hạ) mưa nhiều, Gió tây ôn đới thổi từ biển vào gây mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).
	
1.0
1.0

	
	Câu 2. Mưa ảnh hưởng đến chế độ nước sông như thế nào?
	2.0

	
	· Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước (mưa) thì chế độ nước của nó khá đơn giản. 
· Ngược lại, nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau (vừa do mưa, vừa do băng, tuyết tan) thì có chế độ nước tương đối phức tạp.
	1.0


   1.0

	ĐỀ 04
	Câu 1. Nêu ảnh hưởng của frông và dòng biển đến lượng mưa trên Trái Đất?

	2.0

	
	·  Frông: miền có frông hay dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường có mưa nhiều.
· Dòng biển: nơi có dòng biển nóng chảy qua mưa nhiều nhiều (không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang vào lục địa), dòng biển lạnh mưa ít.
	1.0

1.0

	
	Câu 2. Thực vật ảnh hưởng đến chế độ nước sông như thế nào?
	2.0

	
	
·  Thực vật: khi nước mưa rơi xuống, một lượng nước lớn được tán cây giữ lại. Nước thấm dần vào đất tạo thành những mạch nước ngầm. 
· Rừng ở thượng nguồn các con sông giúp điều hoà dòng chảy, giảm lũ lụt, .
	
1.0
    1.0



                                                                                  HẾT
